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Lời cảm ơn

Bài trình bày này được xây dựng dựa trên những hoạt động tác giả đã tham gia trong quá trình xây dựng Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam. 

Những thông tin số liệu trong tài liệu này dựa trên các mô hình dự báo theo phương pháp  kinh tế lượng chủ yếu sử dụng số liệu của Tổ chức Nông – Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) về lâm sản, một số số liệu được bổ sung và cập nhật dựa vào các thông tin thu thập tại Việt Nam và  những thông tin do Công ty Savcor Indufor Oy (Phần Lan) cung cấp. Tác giả đã hợp tác với Tiến sĩ Alastair Fraser, với Ông Đoàn Diễm, Tiến sĩ Vũ Long, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lung, và Ông Nguyễn Tôn Quyền, trong quá trình thu thập tài liệu, thông tin bổ sung được sử dụng cho việc xây dựng mô hình và phân tích kịch bản.

Số liệu trong tài liệu này được cập nhật đến tháng 5 năm 2005.  Một số số liệu vẫn chưa được cập nhật theo số liệu mới nhất trong Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam (2006-2020) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 5/2/2007.

Một vài số liệu trong tài liệu này đã được trình bày trong phần Phụ lục của Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam (2006-2020), Phụ lục 3, Dự báo về cung và cầu gỗ/ sợi giai đoạn 2003-2020. 

1. DÂN SỐ VÀ CÁC XU HƯỚNG KINH TẾ - NHỮNG YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG TỚI NHU CẦU

Việt nam là một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam á với mức tăng GDP hàng năm trung bình từ 6 đến 8%. Dân số Việt nam được dự đóan sẽ tăng lên 80 triệu người vào năm 2003 và khoảng 100 triệu người vào năm 2020. Các xu hướng này làm cho nhu cầu về các lâm sản khác nhau sẽ tăng 6 đến 11% mỗi năm, nhưng nhu cầu gỗ củi sẽ tăng ở mức chậm hơn nhiều.

Các xu hướng và dự báo tăng dân số và tăng GDP cho đến năm 2020 được trình bày trong Bảng 1. Theo Tổng Cục Thống kê mức tăng trưởng dân số đã giảm xuống 1,5% trong năm 2003. Chính phủ Việt nam dự định giảm mức tăng dân số xuống còn 1% vào năm 2020. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, GDP thực tế tăng trưởng bình quân khoảng 7%/ năm  trong giai đoạn 1990 đến 2003, 6,5% trong giai đoạn 1995 - 2003 và 5,5% trong 5 năm vừa qua. Trong thời gian gần đây, nền kinh tế đã phát triển với tốc độ nhanh đáng kể. Trong các dự báo của Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam tăng trưởng kinh tế thực tế được dự đoán trung bình khoảng 8,5% trong giai đoạn 2005-2008 và 7% từ năm 2009 trở đi cho đến 2020.

Bảng 1
Số liệu về Dân số và GDP giai đoạn 1990-2020

	Năm
	Dân số

Triệu
	Tăng trưởng dân số %/ năm
	GDP

triệu đồng
	Tăng trưởng GDP thực tế %
	GDP/ đầu người 

tăng trưởng %/ năm
	GDP/ đầu người Đồng/USD

	1990
	66,0
	1,9%
	
	
	
	

	1995
	72,0
	1,7%
	
	9,8%
	
	

	2000
	77,6
	1,4%
	
	5,3%
	
	

	2003 
	80,7
	1,5%
	3882
	7,25%
	7,25%
	478

	2005
	83,1
	1,4%
	4524
	8,5%
	7,0%
	541

	2010
	88,8
	1,3%
	6615
	7%
	5,6%
	740

	2015
	94,3
	1,1%
	9278
	7%
	5,8%
	977

	2020
	99,4
	1,0%
	13011
	7%
	5,9%
	1300


Bảng trên đây cho thấy rằng cả GDP và dân số (số  tuyệt đối) đang tăng lên rất nhanh dấn đến tăng nhanh sản lượng tiêu thụ các loại lâm sản khác nhau tại Việt Nam, đồng thời tạo ra những cơ hội mới cho các hoạt động đầu tư và tăng nhu cầu đối với gỗ tròn và sợi gỗ.

2. XU HƯỚNG NHU CẦU TRONG TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH LÂM NGHIỆP VIỆT NAM  

Dân số gia tăng kết hợp với tăng trưởng kinh tế sẽ tác động đến nhu cầu về các lâm sản và dịch vụ lâm nghiệp. Khi thu nhập tăng lên, nhu cầu về các dịch vụ môi trường như nước sạch, đa dạng sinh học và vẻ đẹp cảnh quan cũng sẽ gia tăng. Xu hướng này sẽ tăng thêm mâu thuẫn giữa mục đích bảo vệ và bảo tồn với sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, phân tích định lượng về nhu cầu được trình bày trong tài liệu này chỉ tập trung vào các hàng hóa lâm sản, cụ thể hơn là các sản phẩm từ gỗ.

Tiêu dùng nội địa giai đoạn 2004-2020 được dự báo dựa trên các dự báo kinh tế đơn giản  phối hợp với các phân tích về lượng tiêu dùng thực tế trước đây và các xu hướng tương lai (Bảng 2 và Bảng 3).  

Bảng 2
Dự báo tiêu thụ Gỗ xẻ và Ván nhân tạo giai đoạn 2003-2020

	Sản phẩm
	2003
	2005


	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng hàng năm
	Tiêu thụ cho 1000 dân năm 2003
	Tiêu thụ cho 1000 dân năm 2020

	Gỗ xẻ, m3
	2211000
	2570946
	3588989
	5009542
	6991506
	7%
	2,7 m3
	7,0 m3

	Ván sợi, m3
	40100
	49100
	79600
	117400
	166400
	7%-8%
	0,5 m3
	1,3 m3

	Ván dăm, m3
	80000
	95500
	147600
	215500
	312500
	8-9%
	1,0 m3
	2,9 m3

	Gỗ dán & gỗ lạng,

m3
	11000
	12904
	18366
	26149
	37246
	7%-9%
	0,1 m3
	0,4 m3

	Tổng số ván nhân tạo m3
	131100
	157504
	245566
	359049
	516146
	
	
	


Bảng 3
Dự báo tiêu dùng Giấy và Bìa giai đoạn 2003-2020

	Sản phẩm
	2003
	2005


	2010
	2015
	2020
	Tăng trưởng hàng năm
	Tiêu thụ cho 1000 dân năm 2003
	Tiêu thụ cho 1000 dân năm 2020

	Giấy in báo , tấn
	54.800
	64.600
	92.800
	133.400
	192.00
	8-9%
	0,7 kg
	1,9 kg

	Giấy in, giấy viết 

Tấn
	159.900
	193.600
	295.200
	451.000
	690.600
	9%-11%
	2,0 kg
	6,9 kg

	Giấy khác và bìa, tấn
	680.100
	820.300
	1.240.900
	1.880.900
	2.856.400
	9%-11%
	8,4 kg
	28,7 kg

	Khác, tấn
	75.800
	91.400
	138.300
	209.600
	318.400
	9%-11%
	1 kg
	3,4 kg

	Tổng cộng , tấn
	970.600
	1.1700.00
	1.767.200
	2.674.900
	4.057.400
	9%-11%
	12,0 kg
	40,9 kg


· Xuất khẩu dăm gỗ được dự đoán sẽ tăng từ 0,8 triệu tấn khô trong năm 2003 lên khoảng 1,5 triệu tấn khô năm 2015. Sau năm 2015 xuất khẩu dăm gỗ có thể giảm đi vì nguyên liệu sẽ được sử dụng cho sản xuất ván MDF và ván dăm.
· Nhu cầu gỗ trụ mỏ được dự đoán sẽ tăng từ 60.000 m3 năm 2003 đến 200.000 m3 năm 2020
· Nhu cầu gỗ củi. Theo kết quả khảo sát toàn diện trong thời gian gần đây của Tổng Cục Thống kê (GSO 1999) tổng lượng tiêu dùng gỗ củi trong năm 1999 là khoảng 25 triệu m3 tương đương với lượng tiêu dùng gỗ củi trên đầu người là 0,32 m3. Nhu cầu gỗ củi được ước đoán sẽ tăng theo cùng mức độ gia tăng dân số, giả thiết rằng lượng gỗ củi tiêu thụ giảm đi ở khu vực thành thị bù lại lượng tiêu thụ gỗ củi ở khu vực sống phụ thuộc vào rừng lại tăng lên do tăng dân số. Nhu cầu gỗ củi được ước tính đến năm 2020  là 33 triệu m3.

· Nhu cầu lâm sản ngoài gỗ: Lâm sản ngoài gỗ (NTFPs) như mây tre, đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông thôn, giúp đáp ứng các nhu cầu sinh sống và tạo các thu nhập phi nông nghiệp. Một số lâm sản ngoài gỗ cũng được xuất khẩu. Có rất nhiều loại lâm sản ngoài gỗ và do vậy rất khó xác định số lượng và dự đoán các xu hướng nhu cầu tương lai. Nhu cầu đối với hầu hết các lâm sản này được sử dụng cho các nhu cầu căn bản và do vậy gắn liền với mức tăng trưởng dân số. Tuy nhiên, hiện tồn tại cả hai hình thức buôn bán hợp pháp và bất hợp pháp các lâm sản ngoài gỗ. Tóm lại, các nhu cầu gia dụng căn bản và thương mại đối với các lâm sản ngoài gỗ sẽ tăng, do đó tạo sức ép đối với nguồn tài nguyên còn lại. Mặt khác, hiện vẫn còn những cơ hội chưa được tận dụng để có thể tăng đóng góp của các lâm sản ngoài gỗ vào cải thiện sinh kế nông thôn, ví dụ thông qua việc gây trồng và sản xuất các mặt hàng gia tăng giá trị.

Hiện nay, tiêu thụ gỗ tròn nội địa uớc tính vào khoảng 9 triệu m3 trong năm 2003, tương đương gần 0,11 m3 gỗ trên đầu người. Các nhu cầu gỗ tròn công nghiệp và sợi nội địa trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc tăng năng lực và sản xuất công nghiệp nội địa cũng như hiệu quả sản xuất. Tất cả những xu hướng về cầu và hậu quả của chúng đối với cán cán cung cầu gỗ trong tương lai và các yếu tố về theiets lập rừng trồng và quản lý rừng tự nhiên đã được đánh giá và phân tích khi xây dựng các kịch bản khác nhau. 

3. PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN KỊCH BẢN

3.1 Mô tả phương pháp phân tích kịch bản

Phân tích kịch bản bao gồm các phân tích về định tính và định lượng. Các ma trận kịch bản sẽ là công cụ để đối chứng với phương án mang tính ‘Chiến lược’ hay phương án được ưa thích nhất. Kich bản được xây dựng cho  phương án cao, phương án “kinh doanh thông thường” hoặc phương án theo xu hướng hiện tại. 

Một mô hình định lượng ngành đã được sử dụng để đánh giá các phương án phát triển công nghiệp gỗ khác nhau. Mô hình này xem xét các yếu tố khác nhau của ngành lâm nghiệp đặc biệt quan hệ cung cầu, lượng nguyên liệu thô và các loại sản phẩm gỗ trong ngành lâm nghiệp Việt Nam và trên thế giới.

· Mô đun thị trường (nhu cầu) bao gồm nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, và các hoạt động nhập khẩu; điều này có thể được xem như là một yếu tố ngoại sinh đối với mô hình ngành lâm nghiệp.

· Mô hình phát triển công nghiệp chế biến gỗ dựa trên các giả định khác nhau liên quan tới các triển vọng thị trường và vai trò của các hoạt động xuất và nhập khẩu. Nhu cầu về gỗ tròn và gỗ sợi chủ yếu dựa vào công nghiệp chế biến trong nước vì hoạt động xuất khẩu nguyên liệu rất hạn chế. Ở một vài trường hợp, nhu cầu về nguyên liệu thô đã được điều chỉnh theo các tỷ lệ lợi dụng gỗ khác nhau. 

· Mô hình cung ứng gỗ chủ yếu dựa vào việc cung cấp gỗ từ rừng trồng và rừng tự nhiên, bao gồm cả nguồn cung bất hợp pháp theo các giả thiết khác nhau về qui mô phát triển và năng suất.

Phân tích kích bản cũng có thể tính toán các nhu cầu về đầu tư, nhu cầu sản xuất gỗ và đất đai tương ứng, và các tác động về cán cân thương mại và lao động nếu như có các tỉ lệ đầu vào - đầu ra cụ thể và các thông tin chính xác. 

Một bảng tính toán nhu cầu cho ngành lâm nghiệp dựa vào các thông tin trên đã được xây dựng để đánh giá tiềm năng đối với phát triển công nghiệp cho các kịch bản khác nhau về nhu cầu, phát triển công nghiệp và thương mại. Thị trường và các phương án phát triển công nghiệp gỗ là rất quan trọng vì chúng tác động đến tương lai phát triển của tài nguyên rừng (rừng trồng), của đất đai, mức độ và thời điểm đầu tư cho cả ngành lâm nghiệp và chế biến. Ngoài ra việc tăng diện tích rừng trồng và công suất công nghiệp chế biến cũng gây ra các tác động về xã hội và môi trường, do vậy cần cso những đánh giá cụ thể. 

3.2 Các kịch bản phát triển công nghiệp gỗ và quản lý rừng

Các kịch bản khác nhau đó được xây dựng và phân tích trong quá trình xây dựng Chiến lược.

Phương án “không mở rộng công nghiệp”( đã bị loại bỏ): Phương án cực đoan này được xây dựng dựa trên giả thiết rằng không mở rộng công suất của ngành công nghiệp nội địa nhưng  nhu cầu nguyên liệu ngày càng tăng sẽ được đáp ứng bằng cách tăng tỷ lệ lợi dụng gỗ trong chế biến và trước mắt thông qua việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu. Phương án này không đòi hỏi phải đầu tư bổ xung nhiều vào sản xuất gỗ nguyên liệu và đầu tư vào công nghiệp chế biến gỗ sẽ chỉ giới hạn ở việc thay thế và nâng cấp thiết bị. Phương án này sẽ dẫn đến việc giảm vai trò của ngành lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, trong một thời gian tương đối mặc dù người tiêu dùng  (ví dụ các nhà máy chế biến giấy) sẽ được hưởng lợi vì hàng hóa nhập khẩu  có chất lượng và chi phí rẻ hơn. Tuy nhiên, nền kinh tế quốc dân sẽ mất đi cơ hội để thu lợi từ phát triển lâm nghiệp bền vững và ngày càng bị lệ thuộc vào nhập khẩu. Đến năm 2020, tỷ lệ gỗ nhập khẩu so với tổng tiêu dùng gỗ sẽ vào khoảng từ 66% đến 87% tuỳ theo mặt hàng. Trong phương án này mức nhập khẩu, việc làm, đóng góp tuyệt đối vào GDP sẽ không thay đổi, nhưng có tác động tiêu cực lên cán cân thương maị và tỷ lệ đóng góp cho GDP. Phương án này bị loại bỏ vì là một phương án không mong muốn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngay cả  “phương án không mở rộng công nghiệp”, việc cung ứng gỗ một cách bền vững vẫn không thể đảm bảo; nhu cầu về gỗ sẽ tiếp tục được đáp ứng một phần thông qua việc khai thác bất hợp pháp từ các khu rừng tự nhiên.

Phương án tự cung tự cấp (đã bị loại bỏ): Trong phương án này, việc gia tăng tiêu thụ nội địa sẽ được đáp ứng thông qua mở rộng công suất chế biến trong nước (các hoạt động nhập khẩu sẽ vẫn giữ ở mức năm 2003). Mặc dù đây cũng là một phương án “cực đoan”, nhưng phương án này có nhiều điểm chung với các mục tiêu và nguyên tắc được nêu trong Chương trình phát triển về chế biến gỗ và lâm sản đến năm 2010 và Chiến lược phát triển lâm nghiệp (2001 – 2010). Phương án này đòi hỏi lượng đầu tư lớn cho phát triển công nghiệp rừng và thiết lập rừng trồng. Tổng nhu cầu gỗ sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2020 so với năm cơ sở 2003, khoảng 34 triệu m3 gỗ mỗi năm, nhiều hơn 12 triệu m3 gỗ so với phương án Chiến lược - VFDS (được ưa chuộng). Nhu cầu đầu tư cần cho công nghiệp rừng vào khoảng 10 tỷ đô la Mỹ; nhiều hơn 40% so với phương án Chiến lược.

Phương án này cũng bị loại bỏ vì: (i) không khả thi về quan điểm đầu tư, không có đủ vốn để mở rộng diện tích rừng trồng và công nghiệp, (ii) không có đủ đất có chất lượng để thiết lập rừng trồng mới, và (iii) nó sẽ có các tác động tiêu cực cho nền kinh tế quốc dân và về lâu dài đó không phải là một giải pháp bền vững về mặt kinh tế, vì Việt Nam sẽ sản xuất nhiều sản phẩm quy mô lớn ở những khu vực không có ưu thế cạnh tranh. Phân tích đó chỉ ra rằng tài nguyên rừng nội địa sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu gỗ trong tương lai một cách bền vững theo phương án tự cung tự cấp này vì cần phải có thời gian để tăng cường việc cung ứng gỗ. Trong 15 năm tới đây, hầu hết nhu cầu gai tăng về gỗ sẽ phải được đáp ứng thông qua các việc nhập khẩu cả về nguyên liệu và thành phẩm. Mục tiêu đáp ứng 50% nhu cầu cho các sản phẩm công nghiệp rừng từ các nguồn trong nước có nghĩa là cần phải có lượng đầu tư lớn vào sản xuất gỗ. Cuối cùng, dưới một nền kinh tế hội nhập và tự do hóa thương mại khi gia nhập Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Á (AFTA) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mức độ tự cung tự cấp và nhập khẩu sẽ được quyết định chủ yếu dựa vào năng lực thị trường, chứ không thể dựa vào các mệnh lệnh hành chính.

Phương án Chiến lược được ưa chuộng với 2 mức độ: phương án trung bình và phương án cao: Trong các phương án này, các nhu cầu nội địa về lâm sản sẽ được đáp ứng bằng cả 2 cách mở rộng công suất chế biến nội địa và nhập khẩu. Công suất chế biến nội địa và xuất khẩu sẽ chỉ được mở rộng đối với những ngành công nghiệp mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. Trong phương án này, mục tiêu chính là để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các mặt hàng lâm sản theo cách thức hiệu quả nhất trên góc độ của cả nền kinh tế quốc dân, bên cạnh việc xem xét kỹ lượng khả năng sẵn có về đất đai và cung ứng gỗ cũng như tính cạnh tranh trong sản xuất và chế biến gỗ.

Sự khác biệt chủ yếu giữa hai phương án Chiến lược là phương án cao giả thiết rằng ngành công nghiệp giấy và bột giấy sẽ phát triển nhanh hơn, với kết quả là đến năm 2020 sẽ sản xuất khoảng 700,000 tấn so với phương án được ưa chuộng. Liên quan đến nhu cầu gỗ, phương án này sẽ đòi hỏi một lượng cầu lớn, tăng khoảng 3 triệu m3 gỗ để sản xuất bột giấy. Việc cung cấp gỗ trong phương án này chủ yếu đáp ứng được nhu cầu thị trường nội địa. Các hoạt động xuất khẩu lớn giả định chỉ dành cho các sản phẩm gỗ tinh chế, chủ yếu là đồ mộc. Trong cả hai Phương án Chiến lược và Phương án Cao, mục tiêu xuất khẩu của ngành là 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2010 và 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, chủ yếu dựa vào xuất khẩu đồ gỗ, đồ gỗ nội thất, dăm gỗ. Cần lưu ý rằng những phương án kịch bản này được tính toán dựa trên nhu cầu quốc gia và loại trừ khả năng thiết lập ngành công nghiệp giấy và bột giấy quy mô lớn theo định hướng xuất khẩu. Trong trường hợp cần có đầu tư lớn cho ngành giấy như trên thì nhu cầu về sợi gỗ sẽ cao hơn.

Bảng 4 
Tiềm năng cho việc mở rộng công nghiệp chế biến gỗ trong Phương án ‘Chiến lược VFDS’

	Công nghiệp
	Tiềm năng mở rộng 2006-2020
	Tổng công suất dự kiến năm 2020

	Gỗ xẻ
	2.000.000 m3
	6.000.000 m3

	Ván dăm
	220.000 m3
	312.000 m3

	MDF
	126.000 m3
	170.000 m3

	Giấy và bìa
	2,6 triệu tấn
	3,6 triệu tấn

	Bột giấy
	1,5 triệu tấn
	2,2 triệu tấn (PA VFDS)

2,9 triệu tấn (PA Cao)

	Đồ gỗ nội thất (liên quan tới nhu cầu gỗ)
	2,3 triệu m3
	3,4 triệu m3

	Dăm gỗ
	
	500.000


Biểu 1
Ước tính nhu cầu về gỗ trong Phương án VFDS


[image: image1]
Dựa trên chính sách hiện tại về việc thành lập các nhà máy ván MDF và ván dăm quy mô nhỏ với công suất vào khoảng 50.000 tấn hoặc thậm chí thấp hơn sẽ không thể có lãi và thậm chí còn bị lỗ khi áp dụng các hình thức giảm thuế theo AFTA và WTO đối với các hoạt động nhập khẩu vào Việt Nam. Những dự báo về nhu cầu chỉ ra rằng đến năm 2020 sẽ có nhiều cơ hội cho việc mở rộng hoặc đầu tư mới cho thị trường nội địa, cụ thể như sau: 
· một nhà máy sản xuất ván dăm quy mô lớn (khoảng 150.000 m3 – 200.000 m3) hoặc hai nhà máy sản xuất ván nhân tạo với công suất dự kiến vào khoảng 80.000 m3 – 100.000 m3; 

· một nhà máy sản xuất MDF với công suất vào khoảng 150.000 m3, 

· một nhà máy sản xuất bột giấy và giấy với quy mô cạnh tranh quốc tế (với công suất hơn 600.000 tấn). 

Những nhà máy với quy mô này dựa trên các quy mô cạnh tranh quốc tế giả sử rằng những nhà máy hoạt động trong một môi trường mang tính cạnh tranh toàn diện cũng như trong bối cảnh Việt Nam trong tương lai gần. Khái niệm một nhà máy quy mô lớn (trong bối cảnh Việt Nam) sẽ có tính cạnh tranh quốc tế, tuy nhiên để có được những diện tích rừng trồng tập trung đủ lớn cho việc sản xuất gỗ bền vững và cso lãi cho một nhà máy quy mô lớn như thế này còn là một thách thức lớn. 

Chương trình 3 của Chiến lược Phát triển lâm nghiệp về công nghiệp rừng đã cung cấp các thông tin liên quan đến xây dựng các phương án phát triển công nghiệp, bao gồm một phân tích tóm tắt về lợi thế so sánh của Việt Nam trong ngành công nghiệp rừng.  

Bảng 5
Những nhu cầu về gỗ công nghiệp giai đoạn 2003-2020 dưới Phương án trung bình (VFDS)

	
	
	
	2003
	2005
	2010
	2015
	2020

	Nhu cầu gỗ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu 
	
	
	
	
	

	Tổng nhu cầu gỗ công nghiệp (gỗ lớn) bao gồm cả các sản phẩm gỗ tinh chế
	4561364
	5373281
	8030909
	10266667
	11993935

	Gỗ nhỏ cho ván dăm, MDF và dăm gỗ
	1649302
	2031985
	2464804
	2922369
	1682509

	Nhu cầu bột giấy
	
	2568000
	2568000
	3388856
	5271554
	8283871

	Gỗ trụ mỏ
	
	
	60000
	90000
	120000
	160000
	200000

	Tổng nhu cầu gỗ
	
	8838666
	10063266
	14004569
	18620590
	22160316


Nhu cầu về rừng trồng sẽ phụ thuộc vào quy mô sử dụng gỗ nhỏ rừng trồng trong ngành công nghiệp sản xuất bột giấy, giấy và gỗ công nghiệp. Hai phương án kịch bản theo khía cạnh này đã được phân tích: 

(1) Nhu cầu gỗ rừng trồng với các loài cây mọc nhanh với giả định không sử dụng gỗ nhỏ, và 

(2) 30% gỗ nhỏ được sử dụng. 

Bên cạnh đó, có 2 giả định khác nhau về sản lượng đã được áp dụng: 

(1) sản lượng bình quân với 12 m3/ha/năm (phương án sản lượng trung bình) đối với rừng trồng loài cây mọc nhanh, và

(2) 18 m3/ha/năm đối với rừng trồng loài cây mọc nhanh (phương án sản lượng cao). 

Phương án thực tế và khả thi nhất trên cơ sở phân tích ở trên là phương án nằm giữa phương án sản lượng trung bình (với việc sử dụng 30% gỗ nhỏ trong một chu kỳ) và phương án sản lượng trung bình (không sử dụng gỗ nhỏ). Mặc dù phương án tối ưu chính là thiết lập diện tích rừng trồng lớn hơn với chu kỳ dài hơn cho sản xauats gỗ lớn và sử dụng các sản phẩm tỉa thưa cho chế biến gỗ sợi, nhưng đối với các chủ rừng quy mô nhỏ thì 15 năm là một thời hạn quá dài cho việc khai thác chính. Điều này có nghĩa là tổng diện tích rừng trồng sản xuất (được quản lý hiệu quả) vào năm 2020 sẽ vào khoảng 2,1 đến 2,5 triệu ha (không bao gồm 200.000 ha rừng trồng đặc sản lâm sản ngoài gỗ).
Điều quan trọng cần lưu ý là có 2 sự khác biệt lớn khi so sánh với các chỉ tiêu ban đầu của Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. Thứ nhất, nhu cầu rừng trồng sản xuất được ước tính ít hơn nhiều do dự đoán và dự báo nhu cầu và năng suất rừng trồng khác với Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. Diện tích đề xuất đối với rừng trồng sản xuất năm 2020 vào khoảng 0,5 triệu ha ít hơn so với chỉ tiêu ban đầu của Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng dự kiến đến năm 2010. Thứ hai, phương án Chiến lược với sản lượng trung bình, trong thời gian  tới  nhấn mạnh vào việc sản xuất gỗ (dựa trên dự báo thị trường) hơn là đối với Chương trình 5 triệu. Điều quan trọng là ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam cần tận dụng tốt tất cả nguồn gỗ hiện có, đồng thời cải thiện việc sử dụng gỗ tận dụng để ăng lợi nhuận. Việc sử dụng gỗ nhỏ từ hoạt động khai thác và khai thác cuối cùng sẽ cung cấp nguồn sợi gỗ quan trọng cho ngành công nghiệp và lợi nhuận sẽ tăng lên khi việc sản xuất lượng gỗ gia tăng, do đó tăng lợi ích cho cả nhà sản xuất nhỏ và lớn. Để thực thi chiến lược này sẽ cần nhiều ngành công nghiệp tổng hợp và tập trung hơn. 

Bảng 6
Nhu cầu rừng trồng và gỗ năm 2020 ở phương án trung bình (VFDS)

	
	Sản lượng trung bình

(30% sử dụng gỗ nhỏ)
	Sản lượng cao

(30% sử dụng gỗ nhỏ)
	Sản lượng trung bình

(Không sử dụng gỗ nhỏ)
	Sản lượng cao

(Không sử dụng gỗ nhỏ)

	Cây gỗ lớn*

Triệu ha
	1,6
	1,4
	1,6
	1,3

	Cây mọc nhanh*

Triệu ha
	0,5
	0,3
	0,9
	0,6

	Tổng cộng

Tổng cộng với trồng rừng đặc sản
	2,1

2,3
	1,7

1,9
	2,5

2,7
	1,9

2,1


*Giả thiết là chu kỳ trồng bình quân: Đối với gỗ lớn: 15 năm; và gỗ nhỏ: 7 năm. 

Bảng 7

Những nhu cầu về diện tích trồng rừng và gỗ năm 2020 ở phương án cao
	
	Sản lượng trung bình

(30% sử dụng gỗ nhỏ)
	Sản lượng cao

(30% sử dụng gỗ nhỏ)
	Sản lượng trung bình

(Không sử dụng gỗ nhỏ)
	Sản lượng cao

(Không sử dụng gỗ nhỏ)

	Cây gỗ lớn*

Triệu ha
	1,6
	1,2
	1,6
	1,2

	Cây mọc nhanh*

Triệu ha
	0,9
	0,5
	1,1
	0,8

	Tổng cộng

Tổng cộng với trồng rừng đặc sản
	2,5

2,7
	1,7

1,9
	2,7

2,9
	2,0

2,2


*Giả thiết là chu kỳ trồng bình quân: Đối với gỗ lớn: 15 năm; và gỗ nhỏ: 7 năm. 

4. NHỮNG GỌI Ý CHO ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ

Ước tính tổng nhu cầu đầu tư cho công nghiệp tăng khoảng 112.000 tỉ đồng (7,1 tỉ đô la) so với năm 2003 ở Phương án Chiến lược (Trung bình). Hầu hết các hoạt động đầu tư, khoảng 85.000 tỉ đồng (5,4 tỉ đô la) sẽ cần cho việc mở rộng sản xuất bột giấy và giấy. Các hoạt động đầu tư nâng cấp nhà máy không được tính vào con số kể trên, do đó các số liệu đầu tư thực tế có thể sẽ cao hơn. Điều quan trọng mọi người cần biết là còn có sự không chắc chắn liên quan tới các tính toán này do vậy các con số đưa ra chỉ mang tính chất chỉ thị để tham khảo. Điều này áp dụng đặc biệt cho ngành công nghiệp gỗ xẻ. 

Phát triển rừng trồng cần có đầu tư lớn. Khó có thể xác định chính xác mức đầu tư vào thời điểm hiện tại vì còn tuỳ thuộc vào các giả định hoặc kịch bản khác nhau. Trong Phương án Chiến lược, các hoạt động đầu tư trồng mới, bao gồm việc thay thế khoảng 400.000 ha rừng trồng kém chất lượng hiện nay và tăng diện tích trồng rừng sản xuất lên 2,1 triệu ha từ 1,2 triệu ha năm 2003 sẽ cần khoảng  800 – 1.000 triệu USD. 

Tóm lại, cần phải xem xét các biện pháp để thúc đẩy đầu tư vào sản xuất gỗ và phát triển công nghiệp rừng.

Chính phủ có thể thúc đẩy đầu tư trong nước (và cả đầu tư nước ngoài), ví dụ như thông qua:

· đảm bảo khả năng sẵn có lâu dài về nguyên liệu thô bằng cách đẩy nhanh công tác giao đất lâm nghiệp và làm rõ các quyền sở hữu;

· cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và viễn thông; 

· loại bỏ những rào cản gây giảm lợi nhuận từ quản lý rừng bền vững (SFM): cải thiện khả năng sử dụng gỗ của ngành công nghiệp, xoá bỏ những hình thức độc quyền, đồng thời giảm lợi nhuận và sự hấp dẫn của các hoạt động sử dụng rừng không bền vững và bất hợp pháp; 

· giảm tính quan liêu trong việc thành lập và vận hành một doanh nghiệp;

· tạo điều kiện nhập khẩu công nghệ;

· cải thiện việc tiếp cận các thông tin thị trường về lâm sản; và

· cung cấp các có chế tài chính và tín dụng khuyến khích, ví dụ: sử dụng hình thức miễn giảm thuế.

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, dưới đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới việc ra quyết định đầu tư:

· môi trường chính sách kinh tế và lâm nghiệp ổn định; khung pháp lý và thủ tục về tổng thể rõ ràng và thuận tiện để có thể thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài; 

· ít rủi ro về chính trị và kinh tế; các vai trò của khu vực tư nhân và khu vực công rõ ràng và được thực hiện nghiêm túc;

· đảm bảo khả năng tiếp cận lâu dài đối với đất đai; các quyền sở hữu rõ ràng và được thực thi thống nhất và hiệu quả --> các yêu cầu đối với việc tăng cường sự đảm bảo về cung cấp nguyên liệu;

· điều kiện cơ sở hạ tầng tốt (các cảng nước sâu, đường giao thông, điện, nước và công nghệ thông tin và viễn thông, ICT);

· các thủ tục đơn giản, nhanh và minh bạch khi thành lập doanh nghiệp mới;

· tiếp cận nguồn lao động được đào tạo/ giáo dục với chi phí thấp; và

· tiềm năng thị trường nội địa.

Đầu tư cho công nghiệp chỉ có thể có được nếu như việc cung cấp gỗ mang tính bền vững được mở rộng và các nhà đầu tư có thể tiếp cận được nguồn vốn và nhận thấy ngành lâm nghiệp đủ sức hấp dẫn cho đầu tư lâu dài. Nếu Việt nam không thể sản xuất đủ gỗ một cách bền vững và việc này không mang lại lợi nhuận, thì tốt nhất Việt Nam nên tiếp tục nhập khẩu các sản phẩm gỗ đã chế biến. Đối với người tiêu dùng và cho việc sử dụng trước mắt (ví dụ: công nghiệp đóng gói), nguồn gốc của sản phẩm không phải là một vấn đề lớn miễn là sản phẩm đó có chất lượng tốt và có giá thành cạnh tranh.  
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Sheet1

				This scenario has been prepared to visualise how the wood-based industry could evolve during a more competetive WTO/AFTA environment

				The scenario does not fix targets regarding investments and associated wood production requirements but gives an idea of what is likely to happen with production, imports, exports and wood requirements

				What matters the most is the big picture and not the detailed figures.

				NFS SCENARIO FOR PLANNING PURPOSES

				Principles and Assumptions

				1) Industry expanded to meet demand, sawnwood industry not expanded because of rawmaterial constraints

				2) Imports increased, because of AFTA and WTO imports increased to meet demand and supply balance (100% self-sufficiency not realistic)

				3) Capacity utilisation rate increased to competetive levels

				4) Small recovery rate increases in processing assumed due to industry restructing and new investments

				5) Yield from natural forests 0,5 m3/ha/a until 2015, then 0,7 m3/ha/a based on improved management

				6) Sawlog waste utilisation to increase from 0% to 10% in 2015

				7) Use of imported logs for SPWPs export decreases from 80% in 2003 to 50% in 2020

				8) Average MAI for new, well-managed plantations assumed at 12 m3/ha/a; old on average 7 m3/ha/a

				9) 70% of existing production plantations regarded as viable for commercial utilisation

																																														Maximum wood requirements

				SAWNWOOD																																										100% Self-sufficiency

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Sawnwood consumption						2211000		2372282		2570946		2748357		2937995		3140703		3357380		3588989		3836556		4101180		4384035		4686375		5009542		5354967		5724183		6118825		6540643		6991506

				Import share of consumption						2%		2%		15%		10%		15%		15%		15%		22%		1%		1%		1%		1%		20%		40%		44%		48%		51%		31%

				Imports (imports for SPWPs excluded)						44220		47446		385642		44220		44220		44220		44220		788989		44220		44220		44220		44220		1009542		2154967		2524183		2918825		3340643		2191506

				Capacity						4000000		4000000		4000000		4000000		4000000		4000000		4000000		4000000		4740420		5071200		5424769		5802694		5000000		4000000		4000000		4000000		4000000		6000000

				Utilisation rate						54%		58%		55%		62%		62%		67%		71%		70%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%

				Sawnwood production						2165000		2324836		2185304		2473521		2497296		2669597		2853773		2800000		3792336		4056960		4339815		4642155		4000000		3200000		3200000		3200000		3200000		4800000

				Recovery rate						0.55		0.62		0.55		0.62		0.62		0.62		0.62		0.55		0.62		0.62		0.62		0.62		0.60		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62

				Wood demand						3936364		3749735		3973281		3989550		4027896		4305802		4602860		5090909		6116671		6543484		6999701		7487347		6666667		5161290		5161290		5161290		5161290		7741935		11276623.0328333

				FIBREBOARD/MDF

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Fibreboard consumption						40100		43018		49100		49822		53252		56918		60835		79600		69497		74279		79390		84853		117400		96929		103596		110721		118335		166400						122103

				Import share of consumption						27%		27%		27%		32%		32%		34%		35%		45%		35%		15%		15%		15%		5%		15%		15%		15%		15%		5%				Check???

				Imports						10900		11693		13346		15943		17041		19352		21292		35820		24324		11142		11909		12728		5870		14539		15539		16608		17750		8320

				Exports																								64862		60518		55875		50470		45611		39944		33887		27415		3920

				Capacity						54000		54000		54000		54000		54000		54000		54000		54000		54000		160000		160000		160000		180000		160000		160000		160000		160000		180000

				Utilisation rate						56%		56%		66%		66%		63%		67%		70%		81%		81%		80%		80%		80%		90%		80%		80%		80%		80%		90%

				Fibreboard production						30000		31325		35754		33879		36211		37566		39543		43780		45173		128000		128000		128000		162000		128000		128000		128000		128000		162000

				Recovery rate						43%		53%		43%		53%		53%		53%		53%		53%		53%		53%		53%		53%		53%		53%		53%		53%		53%		53%

				Wood demand						69767		59518		83148		64370		68801		71375		75132		83182		85829		243200		243200		243200		307800		243200		243200		243200		243200		307800		316160

				PARTICLEBOARD

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Particleboard consumption						80000		86429		95500		101607		109332		117647		126599		147600		146611		157781		169807		182755		215500		211706		227868		245272		264012		312500

				Import share of consumption						25%		26%		33%		37%		41%		46%		49%		54%		56%		20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%		20%

				Imports						20000		22429		31500		37607		45332		53647		62599		79600		82611		31556		33961		36551		43100		42341		45574		49054		52802		62500

				Exports																				0				33775		24154		13796		25600		-9364		57706		43783		28790		20000

				Capacity						80000		80000		80000		80000		80000		80000		80000		80000		80000		200000		200000		200000		220000		200000		300000		300000		300000		300000

				Utilisation rate						75%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		85%		80%		80%		80%		80%		90%		80%		80%		80%		80%		90%

				Particleboard production						60000		64000		64000		64000		64000		64000		64000		68000		64000		160000		160000		160000		198000		160000		240000		240000		240000		270000

				Recovery rate						43%		59%		43%		59%		59%		59%		59%		50%		59%		59%		59%		59%		52%		59%		59%		59%		59%		55%

				Wood demand						139535		108800		148837		108800		108800		108800		108800		136000		108800		272000		272000		272000		380769		272000		408000		408000		408000		490909		568182

				PLYWOOD AND VENEER

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Plywood&Veneer Consumption						11000		11850		12904		13847		14860		15947		17114		18366		19710		21153		22702		24364		26149		28065		30122		32330		34701		37246

				Import share of consumption						100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		54%		63%		65%		68%		70%		44%

				Imports						11000		11850		12904		13847		14860		15947		17114		18366		19710		21153		22702		24364		14149		17665		19722		21930		24301		16446

				Capacity						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15000		13000		13000		13000		13000		26000

				Utilisation rate																														80%		80%		80%		80%		80%		80%

				Plywood&Veneer production																														12000		10400		10400		10400		10400		20800

				Recovery rate																														40%		40%		40%		40%		40%		40%

				Wood demand						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30000		26000		26000		26000		26000		52000		93114

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Other paper and board consumption						680072		742047		820252		890912		967734		1051263		1142091		1240863		1348283		1465116		1592198		1730438		1880828		2044448		2222475		2416193		2627002		2856427

				Import share of consumption						56%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				Imports						378056		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Capacity

				Utilisation rate

				Other paper and board production

				Recovery rate

				Fibre demand

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Newsprint consumption						54789		59144		64558		69411		74631		80246		86285		92781		99768		107285		115370		124069		133426		143493		154323		165975		178511		191998

				Import share of consumption						51%

				Imports						27942		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Capacity

				Utilisation rate

				Newsprint production

				Recovery rate

				Fibre demand

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				P&W Paper						159948		174810		193605		210610		229127		249294		271259		295185		321249		349645		380583		414295		451032		491068		534705		582269		634119		690646

				Import share of consumption						11%

				Imports						17594		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Capacity

				Utilisation rate

				P&W Paper production

				Recovery rate

				Fibre demand

				PAPER AND BOARD

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Total Paper Consumption						967000		976001		1232331		1170933		1271492		1380802		1499634		2176784		1769300		1922046		2088152		2268802		3478112		2679009		2911503		3164437		3439632		5361529

				Import share of consumption						44%		47%		45%		47%		47%		47%		47%		41%		37%		37%		37%		37%		39%		37%		37%		37%		37%		40%

				Imports						425000		458720		556331		550338		597601		648977		704828		896784		556331		556331		556331		556331		1370112		556331		556331		556331		556331		2149529

				Exports						100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000		100000

				Capacity						970000		970000		970000		970000		970000		970000		970000		1500000		1250000		1250000		1250000		1250000		2400000		1250000		1250000		1250000		1250000		3600000

				Utilisation rate						66%		64%		80%		74%		80%		86%		92%		92%		93%		100%		108%		117%		92%		137%		148%		160%		173%		92%

				P&W Paper production				??		642000		617280		776000		720594		773891		831825		894806		1380000		776000		776000		776000		776000		2208000		776000		776000		776000		776000		3312000

				Recovery rate (using pulp)						96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		96%

				Fibre demand						668750		592589		808333		750619		806136		866485		932090		1437500		1209979		1305445		1409261		1522168		2300000		1778547		1923856		2081940		2253937		3450000		5584926.04166667

																																																0.4074074074

				PULP

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Total fibre consumption						668750		592589		808333		750619		806136		866485		932090		1437500		1209979		1305445		1409261		1522168		2300000		1778547		1923856		2081940		2253937		3450000

				Share of imports of consumption						17%		18%		21%		20%		20%		20%		20%		41%		21%		21%		21%		21%		43%		21%		21%		21%		21%		40%

				Pulp imports				755688		113688		106666		166333		150124		161227		173297		186418		590286		166333		166333		166333		166333		982111		166333		166333		166333		166333		1379032

				Use of wood waste

				Bamboo??

				Pulp capacity						682000		600000		682000		600000		600000		600000		600000		900000		600000		600000		600000		600000		1400000		150000		150000		150000		150000		2200000

				Utilisation rate						94.1 %		81%		94%		92%		99%		106%		115%		94%		94%		94%		94%		94%		94%		94%		94%		94%		94%		94%

				Wood pulp production						642000		485923		642000		480000		480000		480000		480000		847214		564809		564809		564809		564809		1317889		141202		141202		141202		141202		2070968

				Recovery rate						25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		25%

				Non-wood fibre and recycled paper						1027200				1027200		1027200		1027200		1027200		1027200		1355543		903695		903695		903695		903695		2108622		225924		225924		225924		225924		3313548

				Demand for pulpwood 60% of total fibre demand						1540800		1943692		1540800		1797600		1797600		1797600		1797600		2033314		1581466		1581466		1581466		1581466		3162933		395367		395367		395367		395367		4970323		13800000

				WOOD REQUIREMENTS FOR EXPORTS

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Wood chip exports, BDMT						800000				1000000		800000		800000		800000		800000		1250000		800000		800000		800000		800000		1250000		800000		800000		800000		800000		500000						3.36

				Roundwood for chip, m3						444444				555556		444444		444444		444444		444444		694444		444444		444444		444444		444444		694444		444444		444444		444444		444444		277778

				Wooden furniture and other SPWP exports						500000				1120000										1680000		1120000		1120000		1120000		1120000		2240000		1120000		1120000		1120000		1120000		3360000						1.12

				Recovery rate						80%				80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%

				Wood requirement for wooden furniture and SPWPs						625000				1400000		0		0		0		0		2100000		1400000		1400000		1400000		1400000		2800000		1400000		1400000		1400000		1400000		4200000		4200000

				PITPROP

				PITPROP						60000				90000										120000										160000										200000

				WOOD SUPPLY AND DEMAND BALANCE

										2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				DOMESTIC AND EXPORT WOOD DEMAND

				Total Industrial Log Requirements						4561364		3918053		5373281		3989550		4027896		4305802		4602860		7190909		7516671		7943484		8399701		8887347		9496667		6587290		6587290		6587290		6587290		11993935				505596

				Small wood for PB, MDF, and chips						653747				787541		617614		622046		624619		628376		913626		639073		959644		959644		959644		1383014		959644		1095644		1095644		1095644		1076487				Plantation requirement in 2020 sawlogs						1443404

				Pulpwood Requirements						1540800		1943692		1540800		2568000		2568000		2568000		2568000		2033314		1581466		1581466		1581466		1581466		3162933		395367		395367		395367		395367		4970323				Plantation requirement in 2020 small wood						503901

				Pitprop						60000				90000		0		0		0		0		120000		0		0		0		0		160000		0		0		0		0		200000

				Total Wood Requirements						6815910		5861746		7791621		6815910		6815910		6815910		6815910		10257849		9737210		10484594		10940812		11428458		14202613		7942301		8078301		8078301		8078301		18240745		30254079

				DOMESTIC WOOD SUPPLY

				Sustainable supply of logs from natural forests						1650000				1650000		1650000		1650000		1650000		1650000		2000000		1650000		1650000		1650000		1650000		2550000		1650000		1650000		1650000		1650000		3150000

				Illegal/unrecorded logging						1700000				1000000										500000										0										0				The total area of plantations needed ranges between 1.5 million and 2 million ha

				Supply of wood from existings plantations						1200000				1458600		1050000		1050000		1050000		1050000		1713000		1400000		1400000		1400000		1400000		2968200		1400000		1400000		1400000		1400000		4287000

				Sawlog supply from 20%						240000				291720		210000		210000		210000		210000		342600		280000		280000		280000		280000		593640		280000		280000		280000		280000		857400

				Pulpwood supply 80%						960000				1166880		840000		840000		840000		840000		1370400		1120000		1120000		1120000		1120000		2374560		1120000		1120000		1120000		1120000		3429600		0.6

				Unrecorded RW supply from scattered plantations						300000				300000		300000		300000		300000		300000		300000		300000		300000		300000		300000		300000		300000		300000		300000		300000		300000

				Estimated Area of Long Rotation Plantation Requirements, Good mgmt.																																								1066423		ha

				Estimated Area of Fast Growing Plantation Requirements, Good Mgmt.																																								199101		ha

				Supply of wood from new long-rotation plantations						The planting programe must be divided over the years and between

				Sawlog supply, 70%						long and short rotation. One needs to also decide what to do with

				Small wood for MDF, PB and pulp, 30%						low-productivity plantations which are not feasible.

				Supply of small wood from new fast-growing plantations

				Improved use of sawlog waste						0																								200000										228000

				IMPORTS/GAP

				Sawlog imports for export of furniture and SPWPs						500000				1120000		0		0		0		0		1680000		1120000		1120000		1120000		1120000		1400000		1120000		1120000		1120000		1120000		1260000

				Other sawlog and plylog imports						0				0		1759550		1220496		2355802		2652860		0		4446671		4873484		5329701		5817347		0		3517290		3517290		3517290		3517290		0

				Pulpwood imports						0				0										0										0										0



Marko Katila:
Import share starts increasing because of AFTA and WTO

Marko Katila:
Capacity utilisation set at max 80%

Marko Katila:
A 106 000 ton plant proposed. Can be done in phased adding a line to an existing mill.
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